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`

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1 SH - Phương SH - Trang SH - Hương SH - Hải SH - Luyện SH - Thúy SH - Thư SH - Mai SH - Thủy SH - Tân

2
VAN - 
Phương

TOAN - 
Hương.T

SINH - Tân
Anh - 

Mai.NN
TOAN - 
Luyện.T

VAN - 
Chuyền

VAN - 
Phượng

Anh - Thủy CN - Trang HOA - Mai

3 TOAN - Thư
TOAN - 
Hương.T

HOA - 
Hương

DIA - Thúy
TOAN - 
Luyện.T

VAN - 
Chuyền

VAN - 
Phượng

Anh - Thủy HOA - Mai LY - Hải

4 TOAN - Thư
Anh - 

Mai.NN
DIA - Thúy LY - Hải

VAN - 
Chuyền

HOA - 
Hương

Anh - 
ThủyNN

VAN - My SINH - Tân Anh - Thủy

5 DIA - Thúy
Anh - 

Mai.NN
LY - Hải

HOA - 
Hương

VAN - 
Chuyền

SINH - Tân
Anh - 

ThủyNN
VAN - My Anh - Thủy

VAN - 
Phượng

1
Anh - 

Mai.NN
TOAN - 
Hương.T

TD - Đạt LY - Hải CN - Huyền
Anh - 

ThủyNN
LY - 

Huyền.L
CN - Trang VAN - My TD - Dũng

2 CN - Trang
TOAN - 
Hương.T

CN - Huyền
Anh - 

Mai.NN
TD - Đạt

Anh - 
ThủyNN

TD - Dũng
LY - 

Huyền.L
VAN - My TIN - Minh

3 SINH - Tân
VAN - 
Phương

Anh - 
Mai.NN

TD - Đạt
Anh - 

ThủyNN
CN - Huyền TOAN - Thư VAN - My LY - Hải CN - Trang

4 LY - Hải
VAN - 
Phương

Anh - 
Mai.NN

TOAN - 
Hiếu

TOAN - 
Luyện.T

TD - Đạt TOAN - Thư
TOAN - 
Hương.T

TIN - Minh SINH - Tân

5
Anh - 

Mai.NN
SINH - Tân

VAN - 
Phương

TOAN - 
Hiếu

TOAN - 
Luyện.T

TOAN - Thư CN - Huyền
TOAN - 
Hương.T

TIN - Minh LY - Hải

1 TOAN - Thư LY - Dung
VAN - 
Phương

Anh - 
Mai.NN

GDCD - Đào TIN - Hào HOA - Thơ Anh - Thủy TD - Hải.TD HOA - Mai

2 SU - Sự
Anh - 

Mai.NN
VAN - 
Phương

GDCD - Đào TIN - Hào LY - Dung HOA - Thơ TD - Hải.TD HOA - Mai Anh - Thủy

3
Anh - 

Mai.NN
LY - Dung SU - Sự TIN - Hào HOA - Thơ TOAN - Thư SU - Tuyết HOA - Mai GDCD - Đào

TOAN - 
Hiếu

4
VAN - 
Phương

TIN - Hào
Anh - 

Mai.NN
VAN - Linh SU - Sự TOAN - Thư

LY - 
Huyền.L

GDCD - Đào Anh - Thủy
TOAN - 

Hiếu

5
VAN - 
Phương

TIN - Hào GDCD - Đào VAN - Linh LY - Luyện LY - Dung TOAN - Thư
LY - 

Huyền.L
Anh - Thủy SU - Tuyết

1 TD - Đạt
GDQP - 

Hoàn
TOAN - Hà SU - Sự CN - Huyền

HOA - 
Hương

DIA - Chiến TD - Hải.TD SU - Tuyết TIN - Minh

2 TIN - Hào TD - Đạt TOAN - Hà
HOA - 
Hương

SU - Sự
GDQP - 

Hoàn
TIN - Minh DIA - Chiến TD - Hải.TD SU - Tuyết

3 TIN - Hào HOA - Giang CN - Huyền SU - Sự TD - Đạt SU - Tuyết
GDQP - 

Hoàn
TIN - Minh DIA - Chiến

VAN - 
Phượng

4
GDQP - 

Hoàn
HOA - Giang

HOA - 
Hương

TD - Đạt TIN - Hào CN - Huyền TIN - Minh SU - Tuyết
TOAN - 

Thảo
VAN - 
Phượng

5 HOA - Giang SU - Sự
HOA - 
Hương

GDQP - 
Hoàn

LY - Luyện TIN - Hào CN - Huyền TIN - Minh
TOAN - 

Thảo
DIA - Chiến

1 TD - Đạt GDCD - Đào TOAN - Hà CN - Trang HOA - Thơ
VAN - 
Chuyền

TD - Dũng SU - Tuyết
GDQP - 

Hoàn
TOAN - 

Hiếu

2 GDCD - Đào TD - Đạt TOAN - Hà
TOAN - 

Hiếu
HOA - Thơ

VAN - 
Chuyền

SU - Tuyết
GDQP - 

Hoàn
CN - Trang TD - Dũng

3 SU - Sự HOA - Giang TD - Đạt
TOAN - 

Hiếu
GDQP - 

Hoàn
GDCD - Đào HOA - Thơ CN - Trang SU - Tuyết

VAN - 
Phượng

4 HOA - Giang CN - Trang SU - Sự VAN - Linh
VAN - 
Chuyền

TD - Đạt
VAN - 
Phượng

TOAN - 
Hương.T

TOAN - 
Thảo

GDQP - 
Hoàn

5 HOA - Giang SU - Sự
GDQP - 

Hoàn
VAN - Linh

VAN - 
Chuyền

SU - Tuyết
VAN - 
Phượng

TOAN - 
Hương.T

TOAN - 
Thảo

TOAN - 
Hiếu

1 CN - Trang
VAN - 
Phương

LY - Hải SINH - Tân DIA - Thúy
Anh - 

ThủyNN
TOAN - Thư HOA - Mai VAN - My GDCD - Đào

2 LY - Hải
VAN - 
Phương

TIN - Hào
HOA - 
Hương

Anh - 
ThủyNN

TOAN - Thư SINH - Tân HOA - Mai VAN - My CN - Trang

3 TOAN - Thư CN - Trang
VAN - 
Phương

TIN - Hào
Anh - 

ThủyNN
DIA - Thúy GDCD - Đào SINH - Tân LY - Hải HOA - Mai

4
VAN - 
Phương

DIA - Thúy TIN - Hào CN - Trang SINH - Tân
HOA - 
Hương

Anh - 
ThủyNN

VAN - My HOA - Mai Anh - Thủy

5 SH - Phương SH - Trang SH - Hương SH - Hải SH - Luyện SH - Thúy SH - Thư SH - Mai SH - Thủy SH - Tân

Người lập Hiệu trưởng

Nguyễn Quý Hào

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4


